Tuần 29( 1)

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả( 2điểm): Tìm 5 từ láy có phụ âm đấu là x…x….

                                 Tìm 5 từ láy có phụ âm  s…..s…..

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 3điểm): Đấu là đọ hoặc tài để rõ hơn thua. Em hãy tìm những từ có tiếng đấu có nghĩa như trên nói về lĩnh vực thể thao.

Ví dụ: đấu vật
Bài 2( 3điểm): Sắp xếp các từ cho dưới đây vào 3 nhóm:

Tạ, nhảy sào, lướt ván, gậy đánh gôn, nhà thi đấu, bơi lội, ten-nít, trường đấu, đồng hồ tính thời gian, bể bơi, cờ vua, vợt, kính bơi, mũ bơi, nhảy xa, dây nhảy, sân bãi, hố nhảy, đệm, đấu kiếm, ván trượt, kiếm, côn, nhảy dây, đấm bốc, bàn cờ, võ đài, nhảy dù, leo núi, găng tay, ném đĩa, cử tạ, nhảy sào, bóng chuyền, ném lao, sân vận động, đi bộ thể thao.

· Nhóm 1: Môn thể thao

· Nhóm 2: Dụng cụ thể thao

· Nhóm 3: Nơi diễn ra các hoạt động thể thao.

Bài 3( 2điểm): Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau.

a. Nhờ nghị lực và tình yêu cuộc sống anh đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.

b. Để có được thành công chị đã phải luyện tập dưới tuyết lạnh hàng giờ đồng hồ.

c. Nhờ được sự chăm sóc và giữ gìn cẩn then cây cầu vẫn giữ được vẻ đẹp có một không hai.

III. Tập làm văn: Hãy đóng vai một bình luận viên và tường thuật trực tiếp một trận thi đấu bóng đá.

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Bài 2( 2điểm): Tính nhanh

41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50

Bài 3( 2điểm): Chu vi của một hình vuông là 40cm. Hãy tính diện tích hình vuông đó

Bài 4( 2điểm): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 48cm, biết chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Bài 5( 1điểm): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24cm, biết chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Bài 6( 1điểm): Tính diện tích hình H, biết hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng là 3cm, hình vuông có cạnh là 3cm.


Tuần 29 (2)

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả( 2điểm): 

a. Tìm 5 từ láy có phụ âm đầu là l…..l…..

b. Tìm 5 từ láy có phụ ấm đầu n….n…..

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 3điểm): Hoàn thiện các câu sau 

a. Thể thao rèn luyện cho chúng ta…………………………………………………….

b. Em thích xem………………………………………………………………………..

Bài 2( 3điểm): Tìm từ gần nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau: anh dũng, cần cù, giản dị, thông minh.

Bài 3( 2điểm): Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau.


Sân bóng là một khoảng đất hẹp mấp mô trước khu nhà tập thể. Tất cả các cầu thủ đều cởi trần chân đất đuổi theo quả bóng cao su bằng quả cam. Khung thành mỗi bên là khoảng trống giữa hai chiếc dép.

III. Tập làm văn: Hãy viết thư cho bạn ở xa kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật em được xem.

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Nêu cách tính diện tích và chu vi hình vuông.

Bài 2( 2điểm): Tính nhanh

33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42

Bài 3( 2điểm): Chu vi của một hình vuông là 36. Hãy tính diện tích của hình vuông đó.

Bài 4( 2điểm): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 42cm, biết chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 5( 1điểm): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18cm, chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 6( 1điểm): Tính diện tích hình chữ nhật ABCD trong hình vẽ dưới đây bằng 2 cách.



Bài 7 ( 1điểm): Để ốp lát mảnh tường bếp người ta phải dùng 150 viên gạch hình vuông, mỗi viên gạch có cạnh là 10 cm. Tính diện tích mảng tường đó.
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